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1 172334459 Lê Thị Hằng 21/03/1990 Quảng Bình Nữ B17QTH2
Cty TNHH Phần mềm 

CESOFT
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 48017 01649845604 BS

2 162330899 Võ Thị Kim Trinh 20/08/1990 Quảng Nam Nữ B17QTH2
Cty CP Xây dựng điện 

VNECO 7
ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797 48008 Tổ trưởng 01202770768 BS

3 172334440 Nguyễn Văn Điệp 25/03/1987 Quảng Nam Nam B17QTH5
Cty CP Viễn thông FPT - 

CN Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 48010 Tổ trưởng 0906447089 BS

4 152337700 Nguyễn Chí Nhất 09/04/1984 Quảng Trị Nam B17QTH5
Cty TNHH MTV 

VATUCO 378
ThS. Trần Thị Như Lâm 0983190378 48006 0975001335 BS

5 172334432 Nguyễn Ngọc Dũng 07/07/1985 Quảng Nam Nam B17QTH5
Cty TNHH Tiếp vận Anh 

Phú
ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 48012 Tổ trưởng 0905597968 BS

6 172334600 Nguyễn Thị Trâm 10/11/1990 Quảng Nam Nữ B17QTH4

Cty TNHH MTV Điện lực 

Đà Nẵng - Điện lực Cẩm 

Lệ

ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589 0 01658484594 BS

7 172334537 Phạm Thị Phúc 19/05/1989 Quảng Bình Nữ B17QTH2
Cty CP TVXD Hoàng Kim 

Phú
ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 48021 0989077931 BS

8 172334595 Trần Thị Thùy Trang 10/08/1989 Quảng Bình Nữ B17QTH2 Cty TNHH Chăm Chăm ThS. Trịnh Lê Tân 0905901985 48016 Tổ trưởng 01693598539 BS
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9 152337542 Trần Mạnh Cƣờng 12/03/1989 Quảng Bình Nam B17QTH5
Cty TNHH Dũng Hưng 

Thịnh
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48024 01202668988 BS

10 172334527 Võ Hạnh Nhi 24/09/1985 Đà Nẵng Nữ B17QTH3
Cty TNHH Trung tâm Dịch 

vụ Total Việt Nam
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48005 Tổ trưởng 0932556645 BS

11 172334518 Hồ Hoàng Nguyên 02/10/1989 Quảng Nam Nam B17QTH1
Cty TNHH MTV Phân phối 

Thái Dương
ThS. Sái Thị Lệ Thủy 0914165577 48015 01205676789 BS

12 172334430 Trần Huỳnh Thy Diệu 20/02/1988 Đà Nẵng Nữ B17QTH5
Cty TNHH Paris Baguette 

Hà Nội
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 48014 Tổ trưởng 0905606841 BS

13 172334538 Phạm Thị Nga Phƣớc 21/05/1989 Quảng Ngãi Nữ B17QTH2
Cty TNHH Thương mại & 

Dịch vụ Đại Toàn
ThS. Nguyễn Huy Tuân 0989444279 48013 01887454760 BS

14 172334484 Nguyễn Thị Mai Liên 09/02/1982 Ninh Bình Nữ B17QTH3
Cty TNHH MTV XSKT và 

DV In Đà Nẵng
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 48007 0932599986 BS

15 172334539 Huỳnh Ngọc Phƣơng 27/06/1981 Đà Nẵng Nam B17QTH5
Cty CP VINATEX Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624 48023 Tổ trưởng 0905584768 BS
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